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     TOÀ ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC                   Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH KIÊN GIANG 

 

Bản án số: 37/2022/HS-ST 

Ngày 20 tháng 4 năm 2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Hồ Văn Bình 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/. Bà Nguyễn Thị Thu Ba 

                    2/. Bà Nguyễn Tường Diễm Linh Giang 

Thư ký phiên toà: Bà Trần Cẩm Duyên, Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

tham gia phiên toà: Bà Nghiêm Ngọc Phương, Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc,                             

tỉnh Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 04/2022/HS-ST 

ngày 17 tháng 02 năm 2022. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

26/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 3 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

12/2022/QĐHPT ngày 29 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo: 

1. Họ và tên Lê Thị Kiều O, sinh ngày 18/02/1992; Tại Phú Quốc - Kiên Giang; 

Nơi thường trú: Tổ 7, ấp SL, xã DT, thành phố PQ, tỉnh KG; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân Tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ văn hoá: 8/12; Con 

ông: Lê Văn C và bà Phạm Thị Kim H; Chồng Huỳnh Văn H; Con có 03 người, lớn 

nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2021; Chị em ruột 04 người, lớn nhất sinh năm 

1989, nhỏ nhất sinh năm 2005; Tiền sự, tiền án: không; Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư 

trú, bị cáo có mặt. 

Người bị hại: Anh Nguyễn Hữu H, sinh năm 1983; địa chỉ: ấp SL, xã DT, thành 

phố PQ, tỉnh KG, vắng mặt. 
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Người làm chứng: Ông Lê Văn C, sinh năm 1968 và anh Lê Kim Đ, sinh năm 

1984; đều trú tại: Khu phố..., phường AT, thành phố PQ, tỉnh KG, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 18/7/2021, anh Nguyễn Hữu H thuê xe cuốc của anh 

Lê Kim Đ đến thửa đất anh H, tọa lạc tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, thành phố Phú 

Quốc để san lấp mặt bằng khi anh Đ điều khiển xe cuốc để vào thửa đất của anh H thì 

phải đi qua đường hàng rào thửa đất của Lê Thị Kiều O đang tranh chấp ranh giới đất 

với anh H. Ông Lê Văn C là cha của O đến không cho xe cuốc đi qua hàng rào thửa 

đất của O và điện thoại báo cho O biết. Khoảng 09 giờ cùng ngày, O điều khiển xe đến 

thửa đất thì xảy ra cự cải với anh H, anh H dùng tay nhổ trụ rào thì O ngăn cản không 

cho nhổ, nhưng anh H vẫn tiếp tục nhổ, O đi vào trong nhà ông C lấy 01 cây dao rựa 

(loại rựa quéo) đi ra chém một nhát vào cột trụ rào nhằm đe dọa không cho anh H nhổ 

cột trụ rào, nhưng anh H vẫn nhổ, nên O dùng dao rựa chém một nhác trúng vào vai 

trái anh H gây thương tích. Sau đó, Công an xã Dương Tơ mời tất cả đến trụ làm việc 

thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án, lập hồ sơ chuyển Công an thành phố Phú 

Quốc để điều tra xử lý. Sau khi vụ việc xảy ra anh Nguyễn Hữu H có đơn yêu cầu khởi 

tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thị Kiều O về hành vi gây thương tích cho 

Nguyễn Hữu H. Ngày 16/11/2021, Lê Thị Kiều O bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công 

an thành phố Phú Quốc ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Vật chứng thu giữ gồm: Cây dao (dạng rựa quéo), được làm bằng kim loại, màu 

xám đen bị rỉ sét, có chiều dài là 93cm, cân nặng 1.620 gram. Phần cán: Cán dài 64cm, 

làm bằng kim loại, màu xám, có dạng hình trụ tròn đều, lòng rỗng, chu vi 8,8cm, thành 

dài 0,5cm. Bề mặt cán trơn láng; Đầu tận cùng được cắt ngang, có bờ cạnh tù; Đầu tiếp 

giáp với lưỡi dao được hàn dính vào phần lưỡi dao. Phần lưỡi: Dài 29cm, làm bằng 

kim loại, màu đen. Bản doa chỗ rộng nhất 3,5cm; Sống dao hơi uốn cong quăm xuống, 

chỗ dầy nhất 1,2cm; Lưỡi dao sắt bén; Mũi dao hơi nhọn, uống công, hợp với trục dao 

góc 90o. 

Theo bản kết luận định pháp y về thương tích số: 445/TgT ngày 08/11/2021 của 

Trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh Kiên Giang thì thương tích của Nguyễn Hữu H được 

kết luận như sau: Sẹo vùng vai trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện 

tại là 03% (Ba phần trăm). Thương tích vùng vai trái do vật sắt tác động trực tiếp, 

thẳng góc với bề mặt da theo hướng từ trên xuống dưới từ trái qua phải theo trục giải 

phẫu của cơ thể. 
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Tại phiên tòa anh Nguyễn Hữu H (bị hại), mặt dù Tòa án đã tống đạt giấy triệu 

tập tham gia phiên tòa, nhưng vẫn vắng mặt đến lần thứ hai và đã có lời khai tại cơ 

quan điều tra anh Nguyễn Hữu H xác định: Khoàng 08 giờ 30 phút ngày 18/7/2021, tôi 

có thuê một xe tải chở theo một xe cuốc đến vị trí đất tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, 

thành phố Phú Quốc, để san lắp mặt bằng thửa đất mà tôi mua của người khác trước 

đó. Khi đến thửa đất thì phát hiện phần đất phía trước của tôi mua bị rào lại, tôi định 

đến tháo trụ rào, thì gia đình ông Lê Văn C ngăn cản cho rằng phần đường đi thuộc 

quyền sử dụng của gia đình ông nên ông rào lại. Tôi định tháo dở trụ rào cho xe cuốc 

vào làm, thì bị cáo O (con ông C) chạy lại ngăn cản, trên tay cầm cây rựa (loại rựa 

quéo) chém vào hàng rào, tôi nghĩ O chỉ chém dọa thôi nên tôi vẫn tiếp tục dở trụ rào, 

thì bất ngờ O cầm rựa chém trúng vào tay trái tôi gây thương tích, tôi điện báo sự việc 

cho công an xã và tự lái xe đi khâu vết thương tại phòng khám tư nhân khâu 05 mũi, vì 

lúc đó dịch covic 19 nên tôi không dám vào bệnh viện. Nay tôi yêu cầu bị cáo O phải 

bồi thường cho tôi tổng cộng số tiền là 15.000.000 đồng.  

Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử xử theo quy định của pháp luật. 

Theo Cáo trạng số: 15/CT-VKSPQ ngày 15/02/2022, của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Phú Quốc đã truy tố bị cáo Lê Thị Kiều O về tội “ Cố ý gây thương 

tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố  bị cáo như 

cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử như sau: 

Áp dụng  điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, n, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 

Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Kiều O 02 (Hai) năm cải tạo không giam giữ. 

Áp dụng khoản 3 Điều 36 Bộ luật hình sự, Do bị cáo nội trợ có 03 con nhỏ 

không có thu nhập ổn định đề nghị miễn khấu trừ thu nhập của bị cáo.  

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự tuyên tịch thu tiêu hủy 01 cây dao (dạng rựa quéo), được làm bằng kim 

loại, màu xám đen, chiều dài 93cm, đã qua sử dụng.  

Về phần dân sự: Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 590 của Bộ luật dân sự:  Buộc 

bị cáo phải bồi thường cho bị hại Nguyễn Hữu H tiền chi phí điều trị theo toa là 

800.000 đồng, khấu trừ số tiền 800.000 đồng bị cáo đã khắc phục hậu quả tại Cơ quan 

Chi cục thi hành án. Tại phiên tòa bị cáo tự nguyện bồi thường thêm cho người bị hai 

số tiền 14.200.000 đồng đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận. 
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Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị 

cáo không trình bày lời bào chữa. Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo đã ăn năn, hối hận về 

hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, Căn cứ vào các tài liệu, trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi Quyết định tố tụng của điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia 

tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, đã thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật. 

[2] Về tình tiết định tội, định khung hình phạt: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Kiều 

O đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố. 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời trình bày của bị hại, người làm chứng và phù 

hợp với những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 09 giờ, ngày 18/7/2021, tại thửa đất tọa lạc tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, 

thành phố Phú Quốc. Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh giới đất giữa ông Lê 

Văn C và anh Nguyễn Hữu H. Trong khi anh H nhổ cột trụ rào, thì bị cáo O là con ông 

C không cho và dùng dao rựa quéo chém một nhát trúng vào vùng vai trái của anh H 

gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 03%. Ngày 26/7/2021, bị hại có đơn yêu 

cầu khởi tố vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thị Kiều O. 

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “ Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp 

dùng hung khí nguy hiểm, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc truy tố 

bị cáo Lê Thị Kiều O theo tội danh và điều khoản trên là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội.  

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm phạm 

đến sức khỏe của người khác mà còn tác động xấu đến tình hình trật tự trị an của địa 

phương. Về mặt chủ quan, bị cáo nhận thức rõ hành vi là vi phạm pháp luật, nhưng bị 

cáo vì nóng nảy không kèm chế được bản thân đã dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẩn 

dùng dao rựa quéo là hung khí nguy hiểm gây tổn hại đến sức khỏe của bị hại. Hành vi 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm nhằm răng đe, phòng ngừa 

chung cho toàn xã hội. 
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[4] Xét về nhân thân, bị cáo không có tiền án, tiền sự, phạm tôi lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; đã khắc phục hậu quả; bị cáo là phụ nữ có thai. 

Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, n 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xét thấy, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, không cần 

thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám 

sát và giáo dục. Xét thấy, nội trợ có 03 con nhỏ không có thu nhập ổn định nên miễn 

việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo theo khoản 3 Điều 36 Bộ luật hình sự. 

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự  tuyên tịch thu tiêu hủy cây dao (dạng rựa quéo), được làm bằng kim loại, 

màu xám đen bị rỉ sét, có chiều dài là 93cm (đã qua sử dụng) .                                                            

[6] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 590 của Bộ 

luật dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Hữu H (bị hại) tiền chi phí 

điều trị theo toa là 800.000 đồng, bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp theo biên lai thu 

tiền số 0002956 ngày 18/02/2018 của Cơ quan Chi cục Thi hành án thành phố phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường thêm cho bị hai 

số tiền là 14.200.000 đồng.  

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

[8] Xét lời đề nghị của Kiểm sát viên về tội danh và việc áp dụng pháp luật là có 

căn cứ, cần được chấp nhận.   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, n, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 

Bộ luật hình sự;  

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Kiều O phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

1. Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Kiều O 01 (một) năm cải tạo không giam giữ, thời hạn 

cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan, tổ chức được giao giám sát nhận được 

quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Lê Thị Kiều O cho Ủy ban nhân dân xã Dương Tơ, thành phố phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang (là nơi cư trú của bị cáo) giám sát, giáo dục trong thời gian cải 

tạo. 
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Căn cứ khoản 3 Điều 36 Bộ luật hình sự. Do bị cáo Lê Thị Kiều O  nội trợ có 03 

con nhỏ không có thu nhập ổn định, nên Hội đồng xét xử quyết định miễn việc trừ thu 

nhập cho bị cáo Lê Thị Kiều Oanh. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 590 của Bộ 

luật dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Hữu H (bị hại) tiền chi phí 

điều trị theo toa là 800.000 đồng, bị cáo đã khắc phục hậu quả 800.000 đồng nộp theo 

biên lai thu tiền số 0002956 ngày 18/02/2018 của Cơ quan Chi cục Thi hành án thành 

phố phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường thêm 

cho bị hai số tiền là 14.200.000 đồng (Mười bốn triệu hai trăm nghìn đồng) thời hạn 

bồi thường kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự  tuyên tích thu tiêu hủy cây dao (dạng rựa quéo), được làm bằng kim loại, 

màu xám đen bị rỉ xét, có chiều dài là 93cm (đã qua sử dụng) 

4. Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, nộp, giảm và 

quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 710.000 đồng (Bảy trăm mười nghìn đồng) án 

phí dân sự giá ngạch. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hai vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết bản án. 

Nơi nhận:                                                   TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Sở Tư pháp Kiên Giang;                                                  Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 
- TAND tỉnh Kiên Giang;                                                    

- VKS TP Phú Quốc; 

- Nhà tạm giữ; 

- Thi hành án DS TP Phú Quốc; 

- Bộ phận THAHS Tòa án;                                                              Hồ Văn Bình 

- UBND cấp xã nơi BC cư trú; 

- Bị cáo, bị hại;  

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn phòng. 

 

                                                                                                         


